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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT - KHỐI 5
CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC: 2024 -2025

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Đọc thành tiếng
	3,0
	
	
	
	
	
	
	
	3

	2. Đọc hiểu văn bản:
Nhận biết, nêu được các chi tiết, hình ảnh, nhân vật trong văn bản đọc. Nêu được bài học rút ra từ văn bản.
	Số câu
	4
	
	
	1
	
	1
	4
	2

	
	Câu số
	1,2,3,4
	
	
	5
	
	6
	
	

	
	Số điểm
	2,0
	
	
	0,5
	
	1.0
	2,0
	1,5

	* Kiến thức Tiếng Việt

- Xác định / đặt câu với Từ đa nghĩa, đại từ, kết từ

- Tìm từ/ đặt câu với từ thuộc chủ điểm An ninh, an toàn.
	Số câu
	
	
	1
	2
	
	1
	1
	3

	
	Câu số
	
	
	7
	8,9
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	2,0
	
	1,0
	0,5
	3,0

	Tổng điểm phần đọc hiểu
	số câu
	4
	
	1
	3
	
	2
	5
	5

	
	Số điểm
	2,0
	
	0,5
	2,5
	
	2,0
	2,5
	4,5

	3. Viết: 

- Viết đoạn văn nêu ý kiến về  một hiện tượng xã hội.

- Viết đoạn văn thể hiện tình cảm,  cảm xúc.
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	10
	
	


BÀI KIỂM TRA CUỐI  HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2024 - 2025
Môn: Đọc hiểu - Lớp 5 - Thời gian: 35 phút
	ĐIỂM KIỂM TRA
	Nhận xét của thầy cô

	Đọc thành tiếng:……

Đọc hiểu :.....
	Điểm

……………
	……………………………………

……………………………………


I. ĐỌC HIỂU (7 ĐIỂM)
 Đọc thầm bài đọc sau:
CÔ BÉ CHÂN NHỰA

Lê sống cùng bố mẹ và em trai trên một ngọn đồi nhỏ xanh ngát. Từ khi sinh ra, Lê chỉ có một chân nên đi lại rất khó khăn. Ở trường, các bạn gọi Lê là “Lê chân nhựa”.


Hôm nay, mẹ đi làm đồi về, trông thấy Lê ngồi bên bậc cửa, khuôn mặt buồn rười rượi nhìn về phía ngọn đồi bên kia. Mẹ tiến lại gần, hỏi con gái: “Lê, con làm sao thế?”. Lê sợ mẹ lo lắng, chỉ mỉm cười và đáp: “Dạ, con không sao mẹ ạ!”. Buổi chiều, khi bố mẹ vắng nhà, Lê gọi em trai lại và bảo: “Núi ơi, em có thể dẫn chị đi sang ngọn đồi bên kia được không?”.


- Không được đâu chị ơi! Chân chị như thế này, sang đó sẽ nguy hiểm lắm! Em trai hoảng hốt đáp.


Nghe vậy, Lê chỉ im lặng, đưa mắt nhìn xa xăm. Tối đến, Núi kể với mẹ câu chuyện lúc chiều. Mẹ đau lòng nhìn Lê đang vất vả tập đi với chiếc chân nhựa, khẽ hỏi Lê: “Ngày mai, con có muốn lên rừng cùng mẹ không?”. Mắt Lê sáng long lanh:


- Dạ, thật không hả mẹ? Con muốn! Con rất muốn được sang ngọn đồi bên kia ạ!


Từ hôm ấy, mỗi ngày bố mẹ đều đưa Lê lên rừng, dắt con gái tập đi từng quãng, từng quãng một. Quãng rừng ngày hôm sau sẽ dài và trắc trở hơn quãng rừng ngày hôm trước.


Một ngày nọ, Lê đột nhiên hỏi mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay bố mẹ có thể cho con tự đi một mình được không ạ?”. Dù không yên tâm, nhưng mẹ vẫn ân cần nói với Lê: “Ừ, nhưng con hãy nhớ đi thật chậm và cẩn thận nhé con!”.


Hôm ấy, Lê một mình bước từng bước đi sang ngọn đồi bên kia bằng chân nhựa. Lê bị ngã không biết bao nhiêu lần, nhưng em vẫn nỗ lực đứng dậy và đi tiếp. Đến nơi, chân Lê đầy vết trầy xước. Dù đau nhức một bên chân, nhưng trong lòng Lê lại rộn ràng, hân hoan một cảm giác hạnh phúc mà trước nay chưa từng có.


Bố mẹ và em trai nép sau gốc chà là xúc động nhìn Lê, mắt ướt nhòe đi.

Theo Nhung Ly
 Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu: 

Câu 1 (M1 - 0,5 điểm)  Vì sao các bạn gọi Lê là “Lê chân nhựa”?

   A. Vì nhà Lê chuyên làm chân nhựa để bán.

   B. Vì đôi chân của Lê được làm bằng nhựa.

C. Vì Lê chỉ có một chân thật và một chân nhựa.

D. Vì cả hai chân của Lê bị tật phải dùng chân nhựa để đi lại.

Câu 2 (M1- 0,5 điểm) Bố mẹ đã làm gì để giúp Lê tập đi?

A. Mỗi ngày bố mẹ đều dắt Lê tập đi ở những con đường ngắn nhưng trắc trở.

B. Mỗi ngày bố mẹ đều đưa Lê lên rừng, dắt Lê tập đi từng quãng.

C. Mỗi ngày bố mẹ đều dắt Lê tập đi vòng quanh nhà.

D. Bố mẹ luôn an ủi, động viên Lê.

Câu 3 (M1- 0,5 điểm). Lê đã gặp khó khăn gì khi tự mình sang ngọn đồi bên kia?
A. Lê ngã không biết bao nhiêu lần.

B. Chân của Lê đầy vết xước.

C. Lê khát nước và đuối sức.

D. Cả A và B đều đúng.

Câu 4 (M1- 0,5 điểm). Khi qua được ngọn đồi bên kia một mình, Lê cảm thấy thế nào?

A. Lê cảm thấy xúc động, mắt ướt nhòe từ lúc nào không hay.

B. Đôi mắt Lê sáng long lanh, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.

C. Lê thấy lòng rộn ràng, hân hoan, tràn đầy hạnh phúc.

D. Cả B và C đều đúng.

  Câu 5 (M2 - 0,5 điểm): Thái độ của Lê như thế nào khi tự mình nỗ lực bước đi bằng chân nhựa của mình?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 6 (M3 - 1 điểm). Câu chuyện muốn nói với em điều gì?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Câu 7 (M2 - 0,5 điểm)  Trong các nhóm từ dưới đây, nhóm từ gồm những từ đa nghĩa là : 


A. Đánh cờ, đánh giặc, đánh trống


B. Trong veo, trong vắt, trong xanh. 


C. Thi đậu, xôi đậu, chim đậu trên cành.  

Câu 8 . (M2 - 1 điểm) Trong câu “Lê bị ngã không biết bao nhiêu lần, nhưng em vẫn nỗ lực đứng dậy và đi tiếp.” có mấy kết từ ? Đó là những kết từ nào? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Câu 9 (M2 – 1 điểm).  Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu: “Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng một mái chùa cổ kính”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. (M3 - 1 điểm): Đặt câu với 1 trong các từ thuộc chủ điểm “an ninh – an toàn” em đã học ?.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………./.

                 UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI


HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HK I 

NĂM HỌC 2024-2025 -  MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5- PHẦN ĐỌC

I. KIỂM TRA ĐỌC  (10 điểm)

A - Đọc thành tiếng (3 điểm): 

- Tùy theo tốc độ đọc, ngữ điệu đọc và trả lời câu hỏi theo yêu cầu, giáo viên chấm điểm đọc phù hợp.
B - Đọc hiểu (7 điểm)   
	Câu
	Đáp án


	Điểm
	Ghi chú

	Câu 1
	C
	0,5
	M1

	Câu 2
	B
	0,5
	M1

	Câu 3
	D
	0,5
	M1

	Câu 4
	C
	0,5
	M1

	Câu 5
	Trong lòng Lê lại rộn ràng, hân hoan một cảm giác hạnh phúc mà trước nay chưa từng có.
	0,5
	M2

	Câu 6
	- Phải biết chia sẻ, quan tâm giúp đỡ người gặp khó khăn trong cuộc sống.

- Quyết tâm, kiên trì theo đuổi mục đích của mình, kết quả chỉ đến với những người luôn cố gắng và nỗ lực hết mình
	1
	M3

	Câu 7
	A
	0,5
	M2

	Câu 8
	Có 2 kết từ 

· Kết từ: nhưng, và 
	1
	M2

	Câu 9
	chủ ngữ: một mái chùa cổ kính

vị ngữ: thấp thoáng
	1
	M2

	Câu 10
	HS đặt câu với 1 từ ngữ thuộc chủ điểm an ninh- an toàn đã học .

Ví dụ: Các chú công an giữ gìn trật tự an ninh cho đất nước. 


	1
	M3

	Tổng
	7,0 đ


	


       UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG  TH NGUYỄN VĂN TRỖI


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
                         NĂM HỌC 2024 - 2025
                                      (Thời gian làm bài 40 phút)
Chọn 1 trong 2 đề sau:
Đề 1: Viết đoạn văn nêu ý kiến của em về việc học sinh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Đề 2: Viết đoạn văn nêu ý kiến của em về việc học sinh sử dụng mạng xã hội hiện nay.

               UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI


HƯỚNG DẪN CHẤM TIẾNG VIỆT LỚP 5

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024- 2025- BÀI VIẾT
II. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm
I. Chữ viết, chính tả (2 điểm):

 - Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng, chữ viết đẹp, đúng cỡ: 2 điểm

- Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn, … trừ 1 điểm toàn bài. 

 II. Nội dung bài viết (8 điểm): 

1. Viết được đoạn văn đúng yêu cầu: Nêu ý kiến về việc học sinh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông hoặc ý kiến về việc học sinh sử dụng mạng xã hội.

2. Viết được đoạn văn bố cục đầy đủ, rõ ràng: Mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn.
3. Sử dụng câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng nghĩa, rõ nghĩa và sử dụng đúng các dấu câu trong bài.  

4. Đoạn viết có sự sáng tạo: có cảm xúc, lý lẽ lập luận  rõ ràng, lôi cuốn người đọc… 

* Tuỳ từng mức độ sai sót về ý, diễn đạt và chữ viết mà GV cho điểm phù hợp.
